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THÔNG BÁO 

Kết quả đánh giá, xếp loại lao động hợp đồng năm học 2025-2026 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh 
giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 48/2023/NĐ-CP 
ngày 17/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 
13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 
Văn bản Hợp nhất số 03/VBHN-BNV ngày 03/8/2023 của Bộ Nội vụ xác thực văn bản 
hợp nhất Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTCNMN ngày 24/5/2025 của Hiệu trưởng 
Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp 
loại chất lượng viên chức, người lao động thuộc Trường Trung cấp nghề Miền núi 
Thanh Hóa; 

Căn cứ Công văn số 2132/SGDĐT-TCCB ngày 11/5/2026 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hằng năm và đánh giá, xếp 
loại cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn; Công văn số 124/TTCNMN-TCHC ngày 
13/5/2026 của Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa về việc đánh giá xếp loại 
chất lượng viên chức, lao động hằng năm; đánh giá xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên 
theo chuẩn và khen thưởng năm học 2025-2026;  

Căn cứ Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức, lao động hợp đồng năm học 
2025-2026 của các phòng, khoa; Căn cứ bản tổng hợp kết quả và đề xuất đánh giá, xếp 
loại đối với viên chức, lao động năm học 2025-2026 của Tổ thẩm định.  

Trường Trung cấp nghề Miền núi Thanh Hóa thông báo kết quả đánh giá, xếp 
loại đối với Lao động hợp đồng Nhà trường năm học 2025-2026 như sau: 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

Cá nhân tự 

đánh giá 

xếp loại 

Tập thể 

phòng/ 

khoa đánh 

giá xếp loại 

Tổ thẩm 

định đề 

xuất xếp 

loại 

Thủ trưởng 

đơn vị xếp 

loại 

1 Nguyễn Thanh Hải 
NV  

Lái xe 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

2 Nguyễn Thúy Mai 
NV Văn 

thư 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

3 Lê Thị Châu 
NV Kế 

toán 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

4 Vũ Đình Tâm 
NV Bảo 

vệ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

5 Lê Thị Quỳnh NV Y tế 
Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

6 Bùi Văn Vụ 
NV Kỹ 

thuật 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 
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7 Hà Công Chánh 
NV Bảo 

vệ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

8 Nguyễn Ngọc Sỹ 
NV Bảo 

vệ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

9 Triệu Văn Quang 
NV Bảo 

vệ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

10 Phạm Thị Lan 
NV Tạp 

vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

11 Bùi Thị Loan 
NV Đào 

tạo 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

12 Lê Thị Tú Oanh 
NV Đào 

tạo 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

13 Nguyễn Thành Trung 
NV Đào 

tạo 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

14 Nguyễn Văn Hùng  
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

15 Lê Khánh Huyền 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

16 Nguyễn Thị Nhung 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

17 Phạm Thị Hằng 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

18 Nguyễn Thị Thu Trang 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

19 Nguyễn Tất Anh 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

20 Phạm Văn Ái 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

21 Lục Minh Quý 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

22 Đỗ Thị Bình 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

23 Trương Thị Thanh Tâm 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

24 Trịnh Quốc Huy 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

25 Phạm Thị Nhung 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

26 Lương Diệu Linh Nguyên 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

27 Trần Thị Thanh Hoa 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

28 Bùi Văn Thao 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 



3 

 

29 Phạm Thị Hà 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

30 Hà Thị Giang 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

31 Nguyễn Mai Linh  
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

32 Phạm Thị Sự 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

33 Phạm Văn Quân 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

34 Ngân Thị Ngọc 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

35 Mai Kiều Oanh 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

36 Lê Thị Thanh 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

37 Lục Minh Diện 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

38 Lê Thị Ngọc Anh 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

39 Phạm Văn Hà 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

40 Nguyễn Thị Khánh Linh 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

41 Nguyễn Minh Đức 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

42 Trịnh Văn Nghiêm 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

43 Đặng Thị Huyền 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

44 Đặng Hồng Nhung 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

45 Trần Mai Thảo 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

46 Nguyễn Thị Cúc 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

47 Ngọ Thị Hoa 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

48 Lê Thị Luyến 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

49 Nguyễn Quốc Vân 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

50 Cao Đình Toản 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

51 Phạm Thị Thu Huyền 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 
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52 Phạm Thị Huế 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

53 Quách Thu Huyền 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

54 Hà Thị Nhi 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

55 Lê Hồng Quân 
Giáo 

viên 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

56 Phạm Văn Lợi 
Giáo 

viên 
Không xếp loại vì thời gian công tác dưới 6 tháng 

 

(Danh sách này có 56 người). 

 

(Chú thích chữ viết tắt: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “HTXSNV”; Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ “HTTNV”; Hoàn thành nhiệm vụ “HTNV”; Không hoàn thành nhiệm vụ 

“KHTNV”). 

- Tổng số Lao động thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng xếp loại: 56 người. Trong đó: 

1. Xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 10 người.  

2. Xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” 45 người. 

3. Xếp loại “Hoàn thành nhiệm vụ” (Không). 

4. Xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ” (Không). 

5. Không Xếp loại: 01 người LĐHĐ (do mới tuyển dụng, thời gian công tác 

dưới 06 tháng). 

 

Nơi nhận: 

- Như Thông báo; 

- Website nhà trường; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Yên Trường 
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